
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCCD22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 615,000

1 65DCCD20435 Hoàng Ngọc Anh 06/04/1994 |8.0 B+ |5.7 C |6.0 C+ |5.8 C |6.3 C+ |6.9 C+ |7.1 B |7.9 B |6.0 C+ 0 0

2 65DCCD20494 Nguyễn Quang Anh 08/08/1996 |3.8 F |2.6 F |8.1 B+ |8.3 B+ |4.9 D |7.3 B |3.7 F |5.9 C |5.8 C 3 45,000

3 65DCCD22015 Phạm Ngọc Anh 02/05/1996 |1.8 F |8.2 B+ |5.6 C |8.4 B+ |6.0 C+ |6.9 C+ |3.5 F |6.9 C+ |4.9 D 2 30,000

4 65DCCD20478 Bùi Đức Ba 27/04/1996 |8.7 A |7.5 B |8.5 A |8.8 A |7.4 B |9.1 A |8.0 B+ |5.3 D+ |7.7 B 0 0

5 65DCCD23052 Đặng Thế Bảo 05/05/1994 |1.8 F |3.0 F |4.8 D |7.0 B |8.2 B+ |2.1 F |4.2 D |3.7 F 4 60,000

6 65DCCD20492 Mai Đức Bình 25/03/1996 |8.0 B+ |4.2 D |6.7 C+ |6.0 C+ |8.2 B+ |4.1 D |6.3 C+ |4.5 D 0 0

7 65DCCD24013 Nguyễn Chí Chiến 18/03/1996 |9.0 A |6.4 C+ |6.6 C+ |7.3 B |7.5 B |7.2 B |8.3 B+ |7.0 B 0 0

8 65DCCD23051 Trần Quốc Chung 09/07/1995 |7.3 B |8.6 A |6.4 C+ |7.7 B |6.8 C+ |7.4 B |4.2 D |5.2 D+ |6.9 C+ 0 0

9 65DCCD20464 Lê Quang Cương 15/03/1996 |9.0 A |6.6 C+ |6.7 C+ |8.8 A |9.1 A |7.2 B |7.4 B |8.9 A 0 0

10 65DCCD21058 Nguyễn Đức Cường 08/01/1996 |7.6 B |6.8 C+ |5.8 C |7.3 B |7.2 B |8.2 B+ |5.9 C |7.6 B |6.5 C+ 0 0

11 65DCCD20431 Chu Hùng Dũng 10/03/1995 |6.0 C+ |5.9 C |6.5 C+ |2.8 F |6.5 C+ |3.5 F |5.4 D+ 2 30,000

12 65DCCD23502 Nguyễn Văn Dũng 16/05/1995 |7.0 B |7.5 B |7.2 B |9.0 A |7.2 B |8.2 B+ |3.5 F |5.6 C |7.3 B 1 15,000

13 65DCCD22690 Phạm Ngọc Dũng 11/05/1996 |9.0 A |7.3 B |9.1 A |8.9 A |8.9 A |8.4 B+ |7.2 B |8.7 A 0 0

14 65DCCD20487 Vũ Tùng Dương 08/11/1996 |2.2 F |6.0 C+ |0.5 F |2.6 F |2.2 F |1.5 F |2.5 F 6 90,000

15 65DCCD22009 Nguyễn Tiến Đàm 26/10/1996 |7.6 B |5.2 D+ |8.1 B+ |8.4 B+ |8.0 B+ |5.8 C |5.1 D+ |7.5 B 0 0

16 65DCCD22017 Nguyễn Hải Điệp 14/05/1995 |8.7 A |7.5 B |8.0 B+ |7.1 B |7.0 B |8.7 A |6.2 C+ |5.1 D+ |6.5 C+ 0 0

17 65DCCD20475 Lưu Trường Giang 20/04/1996 |5.2 D+ |5.8 C |6.7 C+ |6.1 C+ |7.5 B |3.4 F |6.5 C+ |6.3 C+ 1 15,000

18 65DCCD20482 Trần Thanh Hải 21/09/1996 |8.3 B+ |8.3 B+ |9.1 A |9.5 A |8.4 B+ |6.3 C+ |7.9 B |9.0 A 0 0

19 65DCCD22029 Nguyễn Lâm Hiển 11/01/1996 |5.9 C |5.0 D+ |7.9 B |5.7 C |5.7 C |7.4 B |7.1 B |6.0 C+ 0 0

20 65DCCD20689 Nguyễn Quốc Hiệp 13/06/1995 |7.7 B |6.3 C+ |7.7 B |6.4 C+ |4.7 D |8.3 B+ |3.7 F |9.0 A |7.0 B 1 15,000

21 65DCCD23059 Trần Văn Hoan 06/08/1995 |7.0 B |8.0 B+ |7.0 B |8.1 B+ |8.1 B+ |7.5 B |6.0 C+ |7.7 B |7.1 B 0 0

22 65DCCD20433 Nguyễn Văn Hoàng 25/06/1994 |7.6 B |8.1 B+ |9.0 A |7.7 B |7.4 B |7.5 B |7.9 B |6.9 C+ |8.7 A 0 0

23 65DCCD23937 Nguyễn Văn Hùng 17/11/1996 |7.3 B |7.4 B |8.7 A |7.9 B |8.5 A |7.5 B |8.6 A |7.1 B 0 0

24 65DCCD22809 Tạ Đình Hùng 31/12/1996 |1.8 F |4.6 D |6.3 C+ |7.3 B |7.9 B |8.2 B+ |5.5 C |7.5 B |7.1 B 1 15,000

25 65DCCD22691 Trần Mạnh Hùng 06/07/1996 |6.6 C+ |6.6 C+ |8.2 B+ |7.2 B |7.9 B |7.4 B |8.6 A |6.8 C+ 0 0

26 65DCCD20468 Vũ Huy Hùng 03/11/1996 |7.7 B |4.3 D |5.9 C |7.6 B |7.9 B |7.7 B |6.7 C+ |6.4 C+ |6.1 C+ 0 0

27 65DCCD23069 Lê Trọng Khánh 02/11/1996 |9.7 A |8.0 B+ |7.7 B |8.9 A |8.2 B+ |8.1 B+ |9.0 A |8.6 A 0 0

28 65DCCD21702 Bùi Văn Khiêm 18/09/1996 |6.6 C+ |4.6 D |7.9 B |6.9 C+ |7.3 B |8.6 A |6.7 C+ |8.0 B+ |5.5 C 0 0

29 65DCCD21700 Dương Văn Long 14/12/1995 |8.0 B+ |8.2 B+ |8.6 A |8.8 A |9.1 A |8.6 A |7.7 B |7.4 B |7.9 B 0 0

30 65DCCD20434 Mai Văn Lực 19/10/1992 |7.9 B |8.4 B+ |7.4 B |7.4 B |7.6 B |8.3 B+ |6.6 C+ |7.2 B 0 0

31 65DCCD20485 Phạm Văn Mạnh 02/10/1996 0 0
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Họ và tên



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 615,000
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32 65DCCD22022 Đoàn Anh Minh 22/06/1996 |9.3 A |8.9 A |9.7 A |9.0 A |9.1 A |8.9 A |7.7 B |5.8 C |8.8 A 0 0

33 65DCCD20446 Lê Đức Minh 11/09/1996 |8.0 B+ |5.4 D+ |8.9 A |8.4 B+ |8.2 B+ |8.6 A |6.7 C+ |6.2 C+ |7.7 B 0 0

34 65DCCD21674 Nguyễn Tuấn Minh 05/08/1996 |8.3 B+ |7.2 B |7.1 B |5.5 C |9.0 A |8.2 B+ |7.7 B |6.2 C+ |7.6 B 0 0

35 65DCCD22799 Phạm Thanh Minh 05/11/1996 |6.6 C+ |6.7 C+ |9.0 A |8.4 B+ |4.2 D |7.2 B |4.6 D |5.7 C |7.2 B 0 0

36 65DCCD23837 Nguyễn Đức Nhân 09/01/1996 |8.0 B+ |4.5 D |8.8 A |7.2 B |7.5 B |6.0 C+ |7.3 B |8.0 B+ 0 0

37 65DCCD22035 Nguyễn Quang Ninh 04/05/1996 |8.0 B+ |3.4 F |6.0 C+ |8.6 A |7.1 B |7.5 B |6.2 C+ |5.4 D+ 1 15,000

38 65DCCD20351 Nguyễn Đức Quân 10/08/1996 |7.3 B |5.5 C |3.5 F |4.4 D |6.8 C+ |7.5 B |6.2 C+ |4.9 D |6.8 C+ 1 15,000

39 65DCCD22431 Phạm Đình Quí 24/09/1996 |8.7 A |8.8 A |9.1 A |8.8 A |8.4 B+ |8.0 B+ |7.4 B |9.1 A 0 0

40 65DCCD20474 Vũ Đình Quyết 07/09/1996 |8.7 A |6.6 C+ |4.2 D |6.3 C+ |7.7 B |5.5 C |5.0 D+ |8.3 B+ 0 0

41 65DCCD22418 Bùi Văn Sao 21/10/1996 |8.3 B+ |8.4 B+ |7.3 B |7.7 B |9.1 A |6.2 C+ |7.6 B |7.9 B 0 0

42 65DCCD23506 Nguyễn Văn Sinh 07/07/1995 |2.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 4 60,000

43 65DCCD40001 Vũ Thiên Sơn 20/03/1996 7.0 B 0 0

44 65DCCD21678 Doãn Hồng Thắng 23/03/1995 |2.1 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 4 60,000

45 65DCCD23501 Trần Văn Thắng 20/09/1996 |8.3 B+ |8.0 B+ |6.9 C+ |2.8 F |7.9 B |7.9 B |6.2 C+ |6.3 C+ |6.6 C+ 1 15,000

46 65DCCD20550 Đoàn Văn Thủy 15/06/1996 |7.3 B |5.6 C |7.5 B |4.8 D |3.9 F |8.1 B+ |5.6 C |6.3 C+ |7.7 B 1 15,000

47 65DCCD20480 Trần Xuân Tiệp 16/11/1996 |9.0 A |8.0 B+ |9.1 A |8.6 A |8.6 A |4.8 D |5.9 C |8.4 B+ 0 0

48 65DCCD20441 Lê Văn Triệu 14/10/1996 |9.0 A |7.3 B |6.8 C+ |6.7 C+ |6.0 C+ |2.5 F |6.9 C+ |6.0 C+ |7.8 B 1 15,000

49 65DCCD21688 Vũ Mạnh Trọng 11/01/1995 |9.0 A |6.6 C+ |2.7 F |5.5 C |8.6 A |6.7 C+ |6.6 C+ |7.2 B 1 15,000

50 65DCCD20473 Nguyễn Quang Trung 16/02/1996 |5.9 C |5.4 D+ |7.5 B |5.8 C |5.5 C |8.8 A |7.1 B |6.3 C+ |6.9 C+ 0 0

51 65DCCD22023 Dương Minh Tuấn 12/09/1995 |8.7 A |7.0 B |6.1 C+ |2.8 F |7.9 B |3.4 F |7.2 B |7.9 B 2 30,000

52 65DCCD20442 Lê Anh Tuấn 10/01/1996 |8.7 A |8.7 A |7.4 B |6.8 C+ |7.7 B |7.0 B |6.0 C+ |8.6 A 0 0


